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1 Phạm Thị Hoàng Anh N 12/09/1988 Thư viện- thông tin Trường Đại Học Sài Gòn CQ 2010 CĐ Đạt

2 Nguyễn Thị Thúy Diễm N 30/01/1988 Thư viện thông tin Trường Đại Học Đồng Tháp CQ 2010 CĐ Đạt

3 Hồ Phượng Quế Đan N 14/12/1991 Quản trị kinh doanh
Trường Cao Đẳng Kinh Kế - Công 

Nghệ TP HCM
CQ 2012 CĐ Đạt

4 Nguyễn Văn Đức 28/11/1989 Khoa học thư viện Trường Đại Học Đồng Tháp CQ 2011 CĐ Đạt

5 Nguyễn Thị Thu Hận N 07/08/1983 Thư viện thông tin Trường Đại Học Đồng Tháp VLVH 2011 CĐ Đạt

6 Trình Thị Mỹ Hiền N 04/08/1989
Thư viện thiết bị trường 

học

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật - Công 

Nghiệp Quảng Ngãi
CQ 2016 TC Đạt

7 Nguyễn Thị Hiền N 23/08/1994 Văn thư hành chính Trường Cao Đẳng Phương Đông CQ 2021 TC Đạt

8 Nguyễn Thị Minh Hoài N 25/12/1983
Thư viện, thiết bị trường 

học
Trường Cao Đẳng Quãng Ngãi CQ 2016 TCCN Đạt

9 Lăng Kim Hoàng N 14/05/1987 Thư viện Trường Trung Cấp Nghề Đông Dương KCQ 2016 TCN Đạt

10 Nguyễn Thị Cẩm Hồng N 09/08/1985 Sư phạm lịch sử Trường Đại Học An Giang CQ 2012 ĐH Đạt

11 Nguyễn Thị Thành Huế N 27/10/1991 Thư viện thông tin
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Thừa 

Thiên Huế
CQ 2013 CĐ Đạt

12 Lý Thị Huệ N 08/03/1984 Thư viện Trường Trung Cấp Nghề Đông Dương KCQ 2016 TCN Đạt

13 Tống Thanh Huy 10/02/1997 Thư viện Trường Trung Cấp Nghề Đông Dương KCQ 2021 TCN Đạt

14 Hà Thị Hương N 13/08/1988 Thư viện
Trường Trung Cấp Văn Hóa, Nghệ 

Thuật và Du Lịch Quảng Nam
CQ 2014 TC Đạt

15 Nguyễn Thị Hương N 19/11/1987 Thông tin Thư viện
Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ 

Thuật Nghệ An
CQ 2009 CĐ Đạt

16 Lê Hồng Kiều N 13/10/1987 Anh Văn Thương Mại Trường Đại Học Hoa Sen CQ 2009 CĐ Đạt

Ghi chú
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17 Bùi Lê Thảo Ly N 26/07/1996 Thư viện
Trường Trung Cấp Văn Hóa, Nghệ 

Thuật và Du Lịch Quảng Nam
CQ 2016 TC Đạt

18 Nguyễn Thị Mai Lý N 01/01/1985 Hạch toán kế toán
Trường Trung Học Chuyên Nghiệp 

Công Kỹ Nghệ Đông Á
CQ 2006 TC Đạt

19 Nguyễn Thị Tuyết Mai N 30/08/1987 Thư viện Thông tin Trường Đại Học Đồng Tháp CQ 2009 CĐ Đạt

20 Trương Ngọc Mai N 24/03/2000 A01 7.5 7.2 5.3 20 Đạt

21 Nguyễn Thị Tri Na N 30/10/1984 Thư viện
Trường Trung Cấp Văn Hóa, Nghệ 

Thuật và Du Lịch Quảng Nam
CQ 2014 TC Đạt

22 Phan Thị Năm N 19/07/1992 Thư viện
Trường Trung Cấp Văn Hóa, Nghệ 

Thuật và Du Lịch Quảng Nam
CQ 2020 TC Đạt

23 Phạm Lý Thảo Nguyên N 09/06/1994
Kinh tế tài nguyên thiên 

nhiên
Trường Đại học Cần Thơ CQ 2016 ĐH Đạt

24 Hồ Thị Như Nguyệt N 17/01/1989
Quản trị du lịch, khách 

sạn, nhà hàng

Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ 

Thuật và Du Lịch Sài Gòn
CQ 2011 CĐ Đạt

25 Trần Thị Nhung N 10/09/1986
Thư viện, Thiết bị trường 

học

Trường Trung Cấp Công Nghệ và 

Quản Trị Đông Đô
CQ 2022 TC Đạt

26 Đặng Thị Kim Oanh N 02/03/1989
Thư viện - Thiết bị 

trường học
Trường Cao Đẳng Quảng Ngãi CQ 2016 TCCN Đạt

27 Bùi Việt Phải 01/01/1984 Khoa học thư viện Trường Đại Học Đồng Tháp VLVH 2014 CĐ Đạt

28 Lê Diễm Phú N 19/05/1991 Thư viện thông tin
Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ 

Thuật Bạc Liêu
CQ 2013 TC Đạt

29 Lê Hồng Phúc 28/11/1989 Tài chính tiền tệ
Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật 

Cần Thơ
CQ 2010 TCCN Đạt

30 Phạm Trúc Phương N 10/11/1990 Tin học ứng dụng Trường Cao Đẳng Cần Thơ CQ 2013 CĐ Đạt

31 Đinh Thị Phương N 10/10/1987 Thư viện thông tin Trường Đại Học Văn Hoá TP HCM CQ 2008 TCCN Đạt

32 Nguyễn Thị Phương N 15/07/1989 Tin học
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình 

Thuận
CQ 2010 CĐ Đạt

33 Nguyễn Thị Phượng N 23/10/1988 Quản lý văn hóa Trường Đại Học Văn Hóa TP HCM CQ 2012 ĐH Đạt

34 Nguyễn Tạ Thị PiLót N 29/05/1980 Kỹ thuật nữ công
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật 

TP HCM
TC 2004 ĐH Đạt

35 Lê Thu Thảo N 10/04/1992
Công Nghệ Thiết Bị 

Trường Học
Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội TX 2016 CĐ Đạt

36 Lê Thị Thắm N 05/02/1986 Thư viện thông tin Trường Đại Học Đồng Tháp CQ 2010 CĐ Đạt

37 Đỗ Thị Kim Thoa N 20/03/1989 Thư viện- thông tin
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình 

Thuận
CQ 2010 CĐ Đạt



Ngành tốt nghiệp/ 

Mã tổ hợp
Trường tốt nghiệp/ Môn 1

Hệ TN/ 

Môn 2

NTN/ 

Môn 3

TN/ 

Tổng 

điểm

Ghi chúSTT Họ và chữ lót Tên Nữ Ngày sinh

THÔNG TIN XÉT TUYỂN

38 Huỳnh Thị Như Thúy N 19/02/1985 Kế toán
Trường Trung Học Kỹ Thuật Công 

Nghiệp Tuy Hòa
CQ 2005 THCN Đạt

39 Trần Thị Thương N 01/03/1989 Thư viện Trường Cao Đẳng Đông Á CQ 2010 THCN Đạt

40 Nguyễn Thị Bích Trâm N 27/12/1989 Thư viện Thông tin Trường Cao Đẳng Sư Phạm Sóc Trăng CQ 2011 CĐ Đạt

41 Lê Thị Mai Trinh N 20/11/1982 Thư viện Trường Đại Học Văn Hóa TP HCM TC 2007 TCCN Đạt

42 Phạm Thị Tuệ N 01/07/1990 Thư viện
Trường Trung Cấp Văn Hóa, Nghệ 

Thuật và Du Lịch Quảng Nam
CQ 2019 TC Đạt

43 Thị Việt N 20/12/1987 Văn thư hành chính Trường Trung Cấp Nghề Đông Dương KCQ 2016 TCN Đạt

44 Nguyễn Thị Minh Vương N 25/03/1982 D01 7.3 6.9 5.8 20 Đạt

Tổng cộng: 44 thí sinh

Ghi chú:

- A01: Toán - Lý - Anh  - D01: Toán - Văn - Anh - D03: Toán - Văn - Pháp - D29: Toán - Lý - Pháp

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


